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Vĩnh Hải, tháng 1 năm 2026


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “NGÀNH NGHỀ”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	TT
PHT
	TT
MT
	Mục tiêu chủ đề
	PT
CT
	Nội dung chủ đề 
	Hoạt động chủ đề
	TNHL
 
	PVTH
 
	Đ
ĐTC
 
	TLV
 
	MT
NDCL

	CHỦ ĐỀ: 
"ĐỘNG VẬT"
	Ghi chú về các điều chỉnh 
(nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐV sống dưới nước
	ĐV sống trong gia đình
	ĐV sống trong rừng
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	.
	.
	.
	12
	.
	.
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	A. Phát triển vận động
	 
	.
	.
	.
	7
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 
	.

	1
	1
	Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	 
	Tập bài tâp TDS kết hợp với nhạc
_ Chơi các trò chơi vận động
_ Tập các bài tập phát triển chung trong các HĐ thể dục.
_ Hô hấp: Hít vào thở ra.
- Tay: + Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, sang hai bên .
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
_ Lưng, bụng, ngực: + Cúi người về phía trước
+ Quay người sang 2 bên
+ Nghiêng người sang 2 bên.
_ Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Co duỗi chân
	Bài 6: 
- Hô hấp: Làm gà gáy
- Tay: Từng tay đưa lên cao
- Chân: Co, duỗi chân
- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước
- Bật: Bật chụm tách chân
	 
	Khối
	Sân chơi khu 1
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Vận động: chạy
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	32
	9
	Chạy được 15m liên tục  theo hướng thẳng
	 
	Chạy 15m liên tục  theo hướng thẳng
	 HĐH:  Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng.
Trò chơi: Ai nhanh nhất,cá bơi
	 
	Lớp
	Sân chơi khu 1
	Thể chất
	1
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	48
	10
	Bò/ trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp ( 3m x 0,4m) không chệch ra ngoài
	 
	Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp ( 3m x 0,4m) 
	HĐH: Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp
Trò chơi: Chuyền bóng, đuổi bắt
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	51
	11
	Bò theo đường zíc zắc( rộng 50 cm, có 3-4 điểm zíc zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m) không chệch ra ngoài
	 
	Bò theo đường zíc zắc( rộng 50 cm, có 3-4 điểm zíc zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m) 
	 HĐH: Bò theo đường zíc zắc 
 HĐNT: Trò chơi: Chuyền bóng, đuổi bắt
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	 
	 
	HĐH
	HĐNT
	 

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy
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	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	90
	23
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến về phía trước
	 
	Bật qua các  ô vòng
	HĐH: Bật qua các ô vòng
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	118
	29
	Xếp chồng được 8-10 khối không đổ
	 
	Xếp chồng các hình khối chủ đề "đông vật"
	Xây trang trại chăn nuôi
 
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	126
	31
	Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý thích
	 
	Tô, vẽ hình chủ đề " Động vật"
	 - Tô vẽ hình các con vật.
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	130
	33
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	 
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: : kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,…tạo ra một số sp đặc trưng của đia hình tròn làm , vây, cánh, mắt con vật
	HĐG: Cắt dán hình tròn, vẽ, tô màu làm , vây, cánh, mắt con vật
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
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	.
	.
	5
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	5
	.
	.
	.
	.
	 

	152
	38
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	 
	Hướng dãn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
	ĐTT: Trẻ xem video các món ăn giáu chất đạm
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	5
	ĐTT
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	181
	49
	Làm quen 1 số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	 
	Trẻ biết cách bảo quản thức phẩm - thức ăn đơn giản
	HĐC: Xem video, thực hành cách bảo quản thức ăn, thực phẩm
	Nhóm TP giàu chất  dd
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	.
	.
	.
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	.
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	.
	 

	203
	 
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	 
	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân(  cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế, lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá..)
	HĐNT, HĐC: Quan sát con vật và nhắc nhở trẻ không trêu động vật; Trẻ xem tranh ảnh, video nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm ( leo trèo bàn ghế, lan can, tự uống thuốc), không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá.
Chọn hành vi đúng sai
	 
	Lớp
	Ngoài trời
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	204
	59
	Biết cách tiếp xúc an toàn với động vật
	x
	Trẻ nhận biết một số động vật an toàn gần gũi, một số động vật gây nguy hiểm
	HĐNT, Trẻ biết cách chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình. Trò chuyện về cách cho cho vật ăn khi đến công viên
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, chim sẻ và ô tô, tao dáng con vật, bắt chức tiếng kêu, gà gáy vịt kêu, ếch nhảy
	 
	Lớp
	Ngoài trời
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	215
	61
	Biết và thực hiện được một số quy tắc an toàn đơn giản
	 
	Một số quy tắc an toàn đơn giản khi chơi, chăm sóc các con vật
	HĐNT: Trò truyện với trẻ về một  số quy tắc an toàn khi chơi chăm sóc các con vật
	 
	Lớp
	Ngoài trời
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Khám phá khoa học
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	3. Động vật và thực vật
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	258
	17
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen thuộc
	 
	Trẻ kể được đặc điểm nổi bật của một số con vật nuôi trong gia đình quen thuộc
	HĐH: Khám phá con mèo
HĐNT: Quan sát con gà...thực hành cho gà ăn
Trò chơi VĐ: Bắt chước tiếng kêu .Chơi tạo dáng, 
HĐG: Trò chơi tìm bóng con vật, con vật ăn gì?, ghép tranh con vật, Phân loại các con vật theo đặc điểm, môi trường sống, vòng phát triển của gà, của hàng chăn nuôi, đóng thức ăn cho vật nuôi. Nấu ăn...
	 
	Lớp
	Trong lớp
	Nhận thức
	 
	 
	HĐNT
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	 
	Trẻ kể được đặc điểm nổi bật của một số con vật sống dưới nước
	HĐH: Tìm hiểu về con cá (5E)
HĐG: Phân loại các con vật theo đặc điểm, môi trường sống, câu cá, ghép tranh con cá,  cho cá ăn, cửa hàng thuỷ sản..
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	Trẻ kể được đặc điểm nổi bật của một số con vật sống trong rừng
	HĐH: Tìm hiểu con hưu cao cổ
HĐNT: Trò truyện, tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng
TC: Chơi tạo dáng, chơi vận động đi như gấu, bò như chuột, bắt chước tiếng kêu của con vật..
HĐG: Phân loại các con vật theo đặc điểm, môi trường sống, ghép tranh, tìm bóng
	 
	Lớp
	Trong lớp + Ngoài trời
	Nhận thức
	 
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	263
	18
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng
	 
	Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	 ĐTTT:Quan sát, trò chuyện, phân loại các con vật theo đặc điểm, môi trường sống của chúng. Cách chăm sóc bảo vệ chúng.
TC: Tạo dáng, bắt chước dáng đi, bắt chiếc tiếng kêu....
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	.

	264
	19
	Biết môi trường sống, vận động và cách kiếm ăn của một số con vật gần gũi
	x
	Môi trường sống và vận động của một số con vật gần gũi
	HĐC: Xem video , trò chuyện về môi trường và vận động của một số con vật gần gũi                                                                                                                                                          
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	.

	313
	32
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 2 và đếm theo khả năng
	 
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng
	- HĐH: Đến đến 2, nhận biết nhóm có 2 đối tượng
HĐG: Chọn đúng số lượng, thêm sao cho đủ, nối đúng, khoanh tròn vào số lượng đúng, tô màu nhóm có 2 đối tượng...
	Đếm đến 2
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	435
	4
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi về chủ đề TGĐV
	 HĐH: Truyện : Bác gấu đen và hai chú thỏ
HĐC: Kể chuyện cho trẻ nghe một số câu truyện trong chủ đề: Con cá thông minh; Chú vịt xám; Rùa con tìm nhà; Gà trống và vịt; Đôi bạn tốt
	Truyện: Rùa con tìm nhà
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐH
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	453
	12
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao chủ đề thế giới động vật
	 HĐH: Dạy trẻ học thuộc thơ chủ đề TGĐV:  "Chú mèo con; Gà mẹ và gà con; Rong và cá
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐH
	HĐH
	HĐH
	 
	 

	454
	13
	Kể lại được câu chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	 
	Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã được nghe về con vật quen thuộc
	HĐC: Kể lại truyện chủ đề TGĐV: chú vịt xám
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	459
	14
	Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	 
	Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên về một số câu truyện về một số nhân vật trong truyện về chủ đề động vật
	HĐC: Trò chuyện, bắt trước về các gióng của nhân vật trong các câu truyện :Chú vịt xám; Đôi bạn tốt
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	464
	15
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	x
	Dạy trẻ biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	ĐTT: dạy trẻ  sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 
	 
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	484
	20
	Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và đọc truyện
	 
	Bước đầu Làm quen với cách cầm sách, lật mở từng trang                                      Hướng đọc từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	 Trẻ làm quen với cách cầm sách, lật mở từng trang. Hướng dẫn trẻ đọc từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới chủ đề TGĐV
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	 

	
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.
	 

	519
	4
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	 
	Bóc trứng chim cút
	HĐG: Dạy trẻ kĩ năng bóc trứng chim cút (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	1
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	583
	23
	Thích chăm sóc con vật
	 
	Bảo vệ, chăm sóc con vật một số con vật gần gũi
	:; HĐTN:Trải nghiệm chăm sóc con vật nuôi con gà, con chim..(SEL)
HĐH: Mèo con đáng yêu 
	 
	Lớp
	Khu trải nghiệm
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	HĐH
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	 
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các TP nghệ thuật
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.
	 

	597
	3
	Tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ và hoạt động: 
Chú ý lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	x
	Nghe bài hát, bản nhạc, thơ, câu chuyện ( nhạc thiếu nhi, dân ca….)
	Nghe hát: Một con vịt, Cá vàng bơi, Gà trống mèo con và cún con, Đố bạn, Gà gáy le te….
Nhảy theo nhạc:Chicken, (SEL)
	 
	khối
	Trong lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	599
	4
	Có hành vi thể hiện sự yêu quý, giữ gìn sản phẩm nghệ thuật, cái đẹp trong thiên nhiên và cuộc sống.
	x
	Nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật( về màu sắc, hình dáng…) của tác phẩm tạo hình
	Ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp của các tác phẩm tạo hình: Thế giới ĐV (SEL)
	 
	khối
	Trong lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Hoạt động âm nhạc
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	 

	604
	6
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát về con vật nuôi, con vật sống trong rừng, dưới nước
	HĐH: Dạy trẻ hát một số bài hát về con vật: Cá vàng bơi; Đố bạn
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	HĐH
	 
	 
	HĐH
	 

	607
	7
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa
	 
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
	HĐH,ĐTT: Dạy VĐ múa: Con gà trống
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	2 Hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.
	.

	610
	8
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
 
	 
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Dạy trẻ: Làm con cá
HĐG: Làm con vật từ các vỏ hộp, lá cây
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	613
	9
	Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài
	 
	Tô màu hình vẽ 
	HĐH: Tô màu con mèo; con hưu cao cổ
HĐG:  Tô màu con các con vật
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	HĐH
	 

	617
	11
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	 
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản theo chủ đề thế giới động vật.
	HĐG: Dán  con gà, con cá.
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	620
	12
	Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	 
	 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối về chủ đề thế giới động vật.
	HĐG: Nặn quả trứng. Ổ trứng gà trưng chim; Nặn thức ăn cho gà…
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	1
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	628
	15
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình
	 
	Nhận xét sản phẩm tạo hình
	Nhận xét sản phẩm tạo hình (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CĐ
	 
	 
	 
	 
	
	25
	27
	23
	21
	 

	
	 Lĩnh vực thể chất (vận động)
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5
	5
	6
	 

	
	 Lĩnh vực thể chất (dinh dưỡng)
	 
	 
	 
	 
	
	5
	4
	4
	4
	 

	
	- Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	
	4
	4
	4
	4
	 

	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	
	4
	5
	4
	2
	 

	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	 
	
	1
	2
	1
	0
	 

	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	
	6
	7
	5
	5
	 

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	
	 
	 
	 
	 
	25
	27
	23
	21
	 

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	2
	1
	1
	 

	
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	9
	6
	6
	 

	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	4
	4
	 

	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	5
	6
	4
	 

	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	 

	
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	1
	0
	 

	
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	1
	2
	 






II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần 
thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh(nếu có)

	Nhánh 1: “Động vật sống dưới nước”
	1 Tuần
	Từ 29/12/2025 - 3/1/2026
	Đoàn Thị Nương
	

	Nhánh 2: “Động vật nuôi trong gia đình”
	2 Tuần
	Từ 5/1/2026 -17/1/2026
	Nguyễn Thị Lệ
	

	
	
	
	Đoàn Thị Nương
	

	Nhánh 3: “Động vật sống trong rừng”
	1 Tuần
	Từ 19/1/2026- 24/1/2026
	Nguyễn Thị Lệ
	



III. CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh 1 “Động vật sống dưới nước”.
	Nhánh 2 “ Động vật nuôi trong gia đình”
	Nhánh 3 “ Động vật sống trong rừng”

	Giáo viên
	- Lên chương trình, soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp.
- Nghiên cứu, sưu tầm bài thơ, câu chuyện, bài hát, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề Động vật sống dưới nước.
 - Sưu tầm nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 
- Tranh ảnh về nhánh Động vật sống dưới nước.
- Tổng VS trong và ngoài lớp học để phòng tránh dịch bệnh cho trẻ. 
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các loại dịch bênh và cách phòng tránh.
	- Lên chương trình, soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
-Tạo môi trường trong và ngoài lớp.
- Nghiên cứu, sưu tầm bài thơ, câu chuyện, bài hát, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề Động vật nuôi trong gia đình.
 - Sưu tầm nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 
- Tranh ảnh về nhánh Động vật nuôi trong gia đình.
- Tổng VS trong và ngoài lớp học để phòng tránh dịch bệnh cho trẻ. 
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các loại dịch bệnh và cách phòng tránh.
	- Lên chương trình, soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp .
- Nghiên cứu, sưu tầm bài thơ, câu chuyện, bài hát, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề Động vật sống trong rừng
- Sưu tầm nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 
- Tranh ảnh về nhánh Động vật sống trong rừng
- Tổng VS trong và ngoài lớp học để phòng tránh dịch bệnh cho trẻ. 
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các loại dịch bệnh và cách phòng tránh.

	Nhà trường
	- Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Động vật sống dưới nước”
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.
	- Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Động vật nuôi trong gia đình.
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.
	Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến thức, lô tô về chủ đề nhánh “Động vật sống trong rừng”.
- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài cho trẻ hoạt động.

	Phụ huynh
	- Sưu tầm cho trẻ nguyên vật liệu phế thải để trẻ cùng cô tạo môi trường trong và ngoài lớp học theo chủ đề. 
- Trò chuyện với trẻ theo chủ đề cô tuyên truyền trên bảng tin.
- Đưa đón trẻ đúng giờ. 
	- Sưu tầm cho trẻ nguyên vật liệu phế thải để trẻ cùng cô tạo môi trường trong và ngoài lớp học theo chủ đề.
 - Trò chuyện với trẻ theo chủ đề cô tuyên truyền trên bảng tin.
- Đưa đón trẻ đúng giờ .
	- Sưu tầm cho trẻ nguyên vật liệu phế thải để trẻ cùng cô tạo môi trường trong và ngoài lớp học theo chủ đề.
 - Trò chuyện với trẻ theo chủ đề cô tuyên truyền trên bảng tin.
- Đưa đón trẻ đúng giờ .

	Trẻ
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
- Cùng cô tạo ra nhiều sản phẩm đẹp trong chủ đề.
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
- Cùng cô tạo ra nhiều sản phẩm đẹp trong chủ đề.
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.
- Cùng cô tạo ra nhiều sản phẩm đẹp trong chủ đề.








IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	* Mục tiêu: 
- Trò chuyện với trẻ về công việc của các nghề phổ biến. 
- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng của các nghề “Nghề nông, nghề lính cứu hỏa, bộ đội.
- Trò truyện với trẻ về những sản phẩm của nghề nông.
- Khuyến khích, động viên trẻ bày tỏ tình cảm và hiểu biết về các nghề qua giao tiếp với cô và bạn.
- Trẻ cảm nhận, vận động theo ý thích khi nghe nhạc các bài hát, bản nhạc quen thuộc về chủ đề ngành ngề.
- Trẻ lắng nghe, chào hỏi lễ phép với cô, bố mẹ, lịch sự, thân thiện với mọi người (SEL).
- Trao đổi với phụ huynh về những đồ dùng vật dụng có thể gây cháy.
- Trao đổi với phụ huynh về một số bệnh thường gặp trong mùa thu đông. Và cách phòng chống dịch bệnh cho trẻ.
	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	* Mục đích yêu cầu:
 - Phát triển các cơ toàn thân cho trẻ.
 - Rèn cho trẻ tính tích cực, chủ động.
* Chuẩn bị:
- Không gian cho trẻ hoạt động.
- Nhạc bài hát: Chú công nhân.
Tổ chức hoạt động:  cho trẻ xếp thành 4 hàng dọc tập bài TDS kết hợp với nhạc 
TDS: Bài 6
- Hô hấp: Làm gà gáy
- Tay: Từng tay đưa lên cao
- Chân: Co, duỗi chân
- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước
- Bật: Bật chụm tách chân 
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập và vào lớp.
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày29/12/2025
	Ngày30/12/2025
	Ngày31/12/2025
	Ngày1/1/2026
	Ngày2/1/2026
	Ngày3/1/2026
	

	
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Rong và cá”
	PTTC
VĐCB: Bật qua các ô vòng
	PTNT
Tìm hiểu con cá (5E)
	Nghỉ tết dương lịch
	PTTM
Làm con cá (EDP) 
PTTM
DKNCH: Cá vàng bơi
	PTNT
Ôn đọc thuộc thơ “Rong và cá”
	

	Nhánh 2
	Ngày5/1/2026
	Ngày6/1/2026
	Ngày7/1/2026
	Ngày8/1/2026
	Ngày9/1/2026
	Ngày10/1/2026
	

	
	PTTC
VĐCB: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Gà mẹ và gà con”
	PTTM
Nặn thức ăn cho gà
	PTTM
Dạy vận động múa “Con gà trống”
	PTNT
Đếm đến 2. Nhận biết nhóm có 2 đối tượng. 
 
	PTNT
Ôn đếm đến 2. Nhận biết nhóm có 2 đối tượng.
	

	
	Ngày12/1/2026
	Ngày13/1/2026
	Ngày14/1/2026
	Ngày15/1/2026
	Ngày16/1/2026
	Ngày17/1/2026
	

	
	PTTM
Tô màu con mèo
	PTTC
VĐCB: Bò theo đường díc dắc
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Chú mèo con”
	PTNT
Khám phá con mèo
	PTTCKNXH
Mèo con đáng yêu
	PTNN
Ôn thơ “Chú mèo con”
	

	Nhánh 3
	Ngày19/1/2026
	Ngày20/1/2026
	Ngày21/1/2026
	Ngày22/1/2026
	Ngày23/1/2026
	Ngày24/1/2026
	

	
	PTTC
VĐCB: Bật tiến về phía trước
	PTNT
Tìm hiểu về con hươu cao cổ
	PTNN
Kể truyện cho trẻ nghe “Bác gấu đen và 2 chú thỏ”
	PTTM
Tô màu con hươu cao cổ
	PTTM
DKNCH: Con hươu cao cổ
	PTNT
[bookmark: _GoBack]Ôn kể truyện cho trẻ nghe “Bác gấu đen và 2 chú thỏ”
	



4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh
1
	Ngày29/12/2025
	Ngày30/12/2025
	Ngày31/12/2025
	Ngày1/1/2026
	Ngày2/1/2026
	Ngày3/1/2026
	

	
	- Quan sát con cá vàng
TCVĐ: Cá bơi
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về cách cho cá ăn
TCVĐ: Tung bóng bằng bạt
- Chơi tự do
	- Quan sát con cua
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do
	Nghỉ tết dương lịch 

	- Xem sách các con vật sống dưới nước.
- TCVĐ: Tung bóng
- Chơi tự do
	- Đi dạo quanh trường
TCVĐ: Tung bóng lên cao
- Chơi tự do
	

	Nhánh 2
	Ngày5/1/2026
	Ngày6/1/2026
	Ngày7/1/2026
	Ngày8/1/2026
	Ngày9/1/2026
	Ngày10/1/2026
	

	
	- Quan sát con gà con 
TCVĐ:
Gà vào vườn rau 
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về con vật nuôi trong gia đình
TCVĐ: Thỏ nhảy nhanh
 - Chơi tự do
	- Xem sách các con vật nuôi 2 chân
- TCVĐ: Gà mổ thóc
- Chơi tự do
	- Thực hành cho gà ăn
TCVĐ: Tung bắt bóng
- Chơi tự do
	- Quan sát con vịt con
TCVĐ: Bắt chươc tiếng kêu của con vật
- Chơi tự do 
	- Quan sát con vật nuôi                                          
TCVĐ:
Ai nhanh nhất
- Chơi tự do
	

	
	Ngày12/1/2026
	Ngày13/1/2026
	Ngày14/1/2026
	Ngày15/1/2026
	Ngày16/1/2026
	Ngày17/1/2026
	

	
	- Quan sát con mèo
TCVĐ: Nhanh như thỏ
- Chơi tự do
	- Con sát con chó.
TCVĐ: Tung bóng
- Chơi tự do
	- Chăm sóc con vật nuôi
TCVĐ: Lăn bóng trên ghế
- Chơi tự do
	- Thực hành căt lông cừu
TCVĐ: Bắt chức dáng đi của con vật
- Chơi tự do 
	- Thực hành vắt sữa bò
TCVĐ: Bắt chước tiếng kêu của con vật
- Chơi tự do 
	- Trò chuyện về cách chăm sóc con vật an toàn. 
TCVĐ: Chuyển bóng về rổ
- Chơi tự do
	

	Nhánh 3
	Ngày19/1/2026
	Ngày20/1/2026
	Ngày21/1/2026
	Ngày22/1/2026
	Ngày23/1/2026
	Ngày24/1/2026
	

	
	- Quan sát tranh con voi
TCVĐ: Tiếp sức
- Chơi tự do
	- Quan sát tranh con hổ
- TCVĐ: Ai nhanh nhất 
- Chơi tự do
	-  Trò chuyện về chững con vật sống trong rừng 
TCVĐ: Đuổi bắt 
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về cách đảm bảo an toàn khi quan sát con vật sống trong rừng
- TCVĐ: Bắt chước dáng đi của con vật
- Chơi tự do 
	- Xem sách con vật sống trong rừng
- TCVĐ: Năn bóng qua  hàng ghế.
- Chơi tự do
	QS nông trại  TCVĐ:Chuyển bóng bằng thìa
- Chơi tự do
	










5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	* Mục tiêu:
-Trẻ tiếp tục làm vệ sinh cá nhân, lao động tự phục vụ những công việc phù hợp dưới sự giúp đỡ của cô: Rửa tay, rửa mặt, xúc cơm, tự đi vệ sinh cá nhân, giúp cô lấy gối, chiếu…
- Giúp trẻ biết ý nghĩa của lao động, yêu thích lao động.
* Chuẩn bị:
Khăn mặt, bánh xà phòng rửa tay, bàn ghế, bát, thìa giát giường, gối.
* Tổ chức thực hiện:
- Sắp xếp chỗ ăn hợp lí, thoáng mát.
- Sau khi trẻ ăn xong nhắc trẻ cùng dọn dẹp với cô, chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ, không cho trẻ chạy nhảy nhiều sau khi ăn.
- Chuẩn bị cho trẻ ngủ trưa.
- Đảm bảo thời gian cho trẻ ngủ đủ giấc.
- Cho trẻ vệ sinh trước khi ngủ trưa. 
- Sau khi trẻ ngủ dậy cô nhắc trẻ vệ sinh, rửa tay, lau mặt sạch sẽ trước khi ăn phụ.
	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày29/12/2025
	Ngày30/12/2025
	Ngày31/12/2025
	Ngày1/1/2026
	Ngày2/1/2026
	Ngày3/1/2026
	

	
	Xem video môi trường số của con cá.
	Đọc thơ “Rong và cá”
	Nghe nhạc “Chú ếch con”
	Nghỉ tết dương lịch 
	PTTM
DKNCH: Cá vàng bơi
	Xem video cách chế biến món ăn từ cá
	

	Nhánh 2
	Ngày5/1/2026
	Ngày6/1/2026
	Ngày7/1/2026
	Ngày8/1/2026
	Ngày9/1/2026
	Ngày10/1/2026
	

	
	Trò chuyện về các món ăn từ gà
	Nghe cô kể truyện Chú vịt xám
	Xem video các con vật nuôi trong gia đình.
	Đọc thơ “Đàn gà con”
	Nghe nhạc “Gà trống thổi kèn; Gà gáy le te”
	Xem video về con vật nuôi 2 chân
	

	
	Ngày12/1/2026
	Ngày13/1/2026
	Ngày14/1/2026
	Ngày15/1/2026
	Ngày16/1/2026
	Ngày17/1/2026
	

	
	Xem video con vật nuôi trong gia đình.
	Nghe hát “Thương con mèo; Chú thỏ con”
	Xem tranh ảnh, video và nhận biết và lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe.
	Xem bức tranh tạo hình các con vật
	Nghe nhạc bài hát “Ai cùng yêu chú mèo”

	Đọc thơ “Chú mèo con”

	

	Nhánh 3
	Ngày19/1/2026
	Ngày20/1/2026
	Ngày21/1/2026
	Ngày22/1/2026
	Ngày23/1/2026
	Ngày24/1/2026
	

	
	Trò chuyện về môi trường sống của con vật: hổ, voi…
	Nghe cô kể truyện “Bác gấu đen và 2 chú thỏ”
	Xem video thế giới động vật
	Nghe hát “Chú voi con ở bả đôn”

	Hát bài hát “Đố bạn”
	Đọc thơ “Con hươu cao cổ”

	


7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ 
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày29/12/2025
	Ngày30/12/2025
	Ngày31/12/2025
	Ngày1/1/2026
	Ngày2/1/2026
	Ngày3/1/2026
	

	
	HĐH+ĐTT
	HĐH +VS AN
	HĐH +HĐNT.
	HĐH +HĐG
	HĐH + HĐC
	HĐH + TDS
	

	Nhánh 2
	Ngày5/1/2026
	Ngày6/1/2026
	Ngày7/1/2026
	Ngày8/1/2026
	Ngày9/1/2026
	Ngày10/1/2026
	

	
	HĐH +VS AN
	HĐH +HĐNT.
	HĐH+TDS
	HĐH + HĐC
	HĐH +HĐG
	HĐH+ĐTT
	

	
	Ngày12/1/2026
	Ngày13/1/2026
	Ngày14/1/2026
	Ngày15/1/2026
	Ngày16/1/2026
	Ngày17/1/2026
	


	
	HĐH +HĐNT
	HĐH+ĐTT
	HĐH + HĐC
	HĐH +VS AN
	HĐH + TDS
	HĐH +HĐG
	

	Nhánh 3
	Ngày19/1/2026
	Ngày20/1/2026
	Ngày21/1/2026
	Ngày22/1/2026
	Ngày23/1/2026
	Ngày24/1/2026
	

	
	HĐH+ĐTT
	HĐH +VS AN
	HĐH +HĐNT.
	HĐH +HĐG
	HĐH + HĐC
	HĐH + TDS
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
1. Góc phân vai
	Tên hoạt động/ TC
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	- Bán hàng: 
Của hàng con giống và thức ăn chăn nuôi
Cửa hàng bán cá
Cửa hàng triển lãm tranh về các con vật sống trong rừng
Bác sĩ thú y
Bé làm đầu bếp nhí
	-  Cháu biết thực hiện thao tác, hành động của vai: người bán, mua hàng.
- Cháu biết giao tiếp giữa các vai chơi, thông qua góc chơi, củng cố cho trẻ các biểu tượng về các con vật nuôi trong gia đình, con vật dưới nước và con vật sống trong rừng.
- Cháu biết thực hiện thao tác khám, kê đơn thuốc cho con vật.
- Trẻ biết chăm sóc các con vật.
- Bồi dưỡng tình yêu quý của trẻ đối với các con vật.
- Cháu biết lợi ích của các món ăn từ động vật, biết các bước co bản để nấu một món ăn từ động vật.
	- Cháu lựa chọn đồ chơi, mô hình con vật cho buổi chơi, bày ra giá, niêm iết giá bán
- Đóng bọc thức ăn cho các con vật
- Thực hiện tao tác bán hàng, mua hàng.
Trẻ khám chữa bệnh cho các con vật, kê đơn thuốc, chăm sóc các con vật: tắm, cho cv ăn, chơi với các cv
Luộc trứng
Rán cá,  nấu canh cua
- Vắt sữa bò

	- đồ chơi các con vật
Thẻ bán hàng
- kệ, giá
- Túi linon, túi díp, hộp
ĐC bác sĩ. Mô hình, đc các con vật,
ĐC nấu ăn
Nguyên liệu nấu ăn cho trẻ

	x
	x
	x




2. Góc học tập
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	- Khám phá con vật.
- Ghép tranh con vật.
- Bé chơi so hình
- Đếm đúng số lượng.
- Tìm bóng cho tôi.
- Ai thông minh hơn
- Xếp tương ứng 1:1
- Chọn nơi ở cho con vật.
- Phân loại con vật.
	- Cháu nhận biết phân biệt được một số con vật quen thuộc
Cháu biết xếp tương ứng 1-1
- Trẻ biết đến trên đối tượng đến 2
- Trẻ biết xếp các con vật tương ứng 1:1.
- Biết so hình sao cho đúng với hình mẫu.
- Biết chọn nơi sống của con vật.
-Biết ghép các mảnh ghép rời đề tạo thành bức tranh hoàn chỉnh.
	- Tìm hiểu sự phát triển của một số con vật
- Phân loại con vật nuôi trong gđ con vật sống dưới nước, con vật sống trong rừng
- Ghép hình các con vật
- Đếm số lượng các con vật.
- Tìm bóng cho các con vật.
- So hình. 
	- Tranh con vật 
- Đồ chơi con gà, cá, cua, rùa ..cho trẻ chơi
- Bảng chơi
- Mếch xốp, vỏ sữa, bìa...
	x
	x
	x


3. Góc xây dựng – Lắp ghép
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	- Xây trang trại chăn nuôi

- Xây mô hình đầm nuôi thủy sản 
- Xây mô hình vườn bách thú

	Cháu xác định được công trình xây dựng trong chủ đề 
- Cháu tạo nhóm chơi phân công việc dưới sự giúp đỡ của cô 
- Biết phối hợp nhiều loại đồ chơi : xếp cạnh nhau, xếp chồng, xếp theo quy luật để xây xếp xây nhà, quy hoạch vườn cây theo khu
 - Các cháu biết hợp tác cùng nhau duy trì buổi chơi đoàn kết.
	 Trẻ thực hiện xếp chồng xếp xếp cạnh để làm khuôn bao, ngăn cách giữa các khu của công trình Xây trang trại chăn nuôi,  Xây mô hình đầm nuôi thủy sản, Xây mô hình vườn bách thú
- trẻ sử dụng nắp ghép, nắp nút, xếp cây, hoa, trang trí hoàn thiện công trình
	 */ Tranh ảnh, đồ dùng
- Cây, hoa, hàng rào
- Hành rào, gạch, nắp nút, lõi chỉ
- Bản thiết kế do cô và trẻ xây dựng
	x

	x

	x



4. Góc nghệ thuật 
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	- Bé khéo tay tạo hình các con vật
- Bé làm con gà
- Bé làm con trâu
- Gấp sâu đo
- làm đàn cá bơi
	- Cháu hứng thú, tích cực hoạt động, có sáng tạo nghệ thuật đơn giản: làm con trâu, con gà, vịt, con sâu bằng các nguyên liệu khác nhau
- Rèn các kỹ năng tạo hình cho trẻ:  kĩ năng cầm bút, tô màu,phết hồ dán kĩ năng xoay tròn  đất…
	- Vẽ, nặn, cắt, xé dán các con vật.
- Tập vẽ quả trứng, con vật đơn giản: con cá, con gà con…
- Làm con gà, con rùa từ vỏ hộp sữa chua
- Làm con trâu bằng lá mít, gấp con sâu đo,…
- Dán con cá từ lá cây, làm con cá từ xốp bọc hoa quả
	- Tranh mẫu của cô về chủ đề
- Giấy màu, mếch xốp vụn, màu sáp, màu nước, hồ dán, đất nặn
- lá cây, chai lọ, vỏ hộp sữa…

	x
	x
	x




5. Góc Sách
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	- Cùng bé kể truyện
- Tập đọc thơ chữ nổi.
- Cùng bé xem sách.
	 - Cháu tiếp tục làm quen với sách: cầm sách đúng chiều, lật sách từ trái qua phải.
- Rèn luyện các kỹ năng xem sách cho trẻ.
- Trẻ làm quen, nhận biết các con vật.
	- Xem tranh ảnh allbum về các loại con vật.
- Đọc thơ, kể chuyện về các con vật.
- Vẽ, to màu, dán làm allbum về các con vật.
	-  Tranh ảnh về các loại con vật.
- Tranh thơ, truyện về chủ đề động vật.
- Rối con vật.
- Sách vải.
	x
	x
	x


6. Góc kỹ năng
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	- Bé cài cúc áo.
- Bé chơi buộc tóc, tết tóc.
- Luồn dây
	 - Cháu hứng thú, tích cực hoạt động, thực hành kĩ năng.
- Rèn các kỹ năng đan tết, cài khuy, luồn dây cho trẻ.
	- Bé cài khuy cúc áo.
- Bé chơi luồn dây giầy.
- Bé tập buộc tóc, tết tóc.
	- Bảng biểu, hình ảnh cài khuy cúc áo, luồn dây, đan tết.
- Hột hạt, dây luồn, dây buộc…..
	x
	x
	x







ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
		Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch




Đoàn Thị Nương      Nguyễn Thị Lệ        











	                                





                        







